
Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành 

Đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ 

đối thí sinh 

ngoài sư phạm

PHẦN I. GIÁO VIÊN

A KHỐI MẦM NON

I
Trường Mầm non 

Lương Phú

1 1
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhung
21/7/1999

Hòa Trị, Lương 

Hòa, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Lương Phú

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
B

UDCNT

TCB
Không 0362179242

2 2 Phan Thị Lan Vy 06/8/1999
Nghĩa Huấn, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Lương Phú

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0356963774

II
Trường Mầm non Mỹ 

Thạnh

3 1 Huỳnh Thị Thùy Trang 29/11/2002
Xẻo Sâu, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0332782075

4 2 Cao Thị Thu Tiền 29/11/2002
Phú Thuận, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0704707547

5 3
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
17/5/2002

Phú Thứ Ngoài, 

Lương Phú, Vĩnh 

Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0976042139

6 4 Phạm Võ Trường Vy 01/4/2002
Phú Hòa, An Hội, 

Vĩnh Long 

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0796806082

7 5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/8/2001
Tân Thanh 3, Tân 

Xuân, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0369857954

8 6 Nguyễn Thị Hồng Thơ 23/4/2003
Ấp 5B, Giồng Trôm, 

Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non
Cử nhân

Giáo dục 

Mầm non
x

UDCNT

TCB
Không 0344956225

Trong bảng điểm có học phần tiếng 

anh, Đại học sư phạm tphcm năm 

2025.

9 7 Phạm Thị Cẩm Tiên 27/08/2004
Bình Đông, Giồng 

Trôm, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
B1 x Không 0865614329

Trong bảng điểm có học môn: Tin 

học ứng dụng cơ bản, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong GD mầm 

non;

10 8 Lê Thị Diễm Kiều 05/04/2003
Phú Thuận, Châu 

Hòa, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non
Cử nhân

Giáo dục 

Mầm non
B1

UDCNT

TCB
Không 0352451019

III
Trường Mầm non 

Thuận Điền

11 1 Nguyễn Thị Thùy An 15/02/2004
Long Nội, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Thuận Điền

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
B1

UDCNT

TCB
Không 0379609243

B KHỐI TIỂU HỌC
I Giáo viên Tiểu học

1
Trường Tiểu học 

Lương Phú

12 1
Nguyễn Thị Phương 

Oanh
29/8/2002

An Thuận, Ba Tri, 

Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0378405072

13 2 Phạm Hiếu Nghĩa 06/11/2002
Phước Mỹ, Phước 

Long, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0368203307

14 3 Võ Hoàng Nhật Minh 18/11/2001

Tân Thành, Mỹ 

Chánh Hòa, Vĩnh 

Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0837070811

15 4 Trần Thị Tuyết Trinh 29/09/1993
Tân An, Tân Thủy, 

Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1 A Không 0396800855

16 5 Trương Thị Huế Trân 24/10/2003
Hồ Sen, Giồng 

Trôm, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0354308485

17 6 Phạm Thị Thùy Dương 12/02/2003
Giồng Tre Quạ, Tân 

Hào, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0346428039

18 7 Trương Hoàng Hân 30/10/2003
Tân Thị Đình, Tân 

Hào, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0847647679

19 8 Phan Ngọc Tường Vi 17/04/2002
Giồng Tre Quạ, Tân 

Hào, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0366736061

20 9 Trần Quốc Duy 11/02/2002
Hưng Quí, Phước 

Long, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0914633130

21 10 Phạm Trần Gia Thoại 24/08/2003
Hưng Lễ, Hưng 

Nhượng, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0393776703

22 11 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 22/08/2003

Hưng Hòa Tây, 

Hưng Nhượng, Vĩnh 

Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0969072282

23 12
Nguyễn Thị Thúy 

Phượng
07/07/2002

Phú Điền, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0966336027

2
Trường Tiểu học 

Thuận Điền

24 1 Dương Thị Bích Liễu 24/06/2003 Tân thủy, Vĩnh Long
Trường Tiểu học 

Thuận Điền

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0389358403

II
Giáo viên giáo dục thể 

chất

1
Trường Tiểu học 

Lương Phú

Đối 

tượng

Ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025-2026
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025-2026

STT TT Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Nơi cư trú
Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Ghi chú

Vị trí dự 

tuyển 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ



Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành 

Đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ 

đối thí sinh 

ngoài sư phạm

Đối 

tượng

Ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc
STT TT Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Nơi cư trú
Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Ghi chú

Vị trí dự 

tuyển 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

25 1 Đặng Thanh Hiền 02/01/1989
Hưng Quí, Phước 

Long, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Đại học

Giáo dục 

thể chất 

Bóng 

Chuyền

B
UNCNT

TCB
Không 0387693360

26 2
Nguyễn Trần Trọng 

Phúc
10/01/2002

Hưng Hòa Tây, 

Hưng Nhượng, Vĩnh 

Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
B1

UNCNT

TCB
Không 0856076143

2
Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc Thăng

27 1 Nguyễn Hoàng  Lâm 07/08/2003
Thới An, Châu Hòa, 

Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
B1

UNCNT

TCB
Không 0348421402

28 2 Tô Tấn Đạt 28/5/2003
Bình Khương, Châu 

Hòa, Vình Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
B1

UNCNT

TCB
Không 0867582181

29 3 Bùi Văn Đẹp 30/4/1993
An Định 2, An Ngãi 

Trung, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
A2 B Không 0917497143

C TRUNG HỌC CƠ SỞ

I MÔN ĐỊA LÝ

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

30 1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/5/2003
Phú Trị, Châu Hòa, 

Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh
Môn Địa lý Cử nhân

Sư phạm 

Lịch sử - 

Địa lý

B1
UNCNT

TCB
Không 0868061787

II MÔN LỊCH SỬ

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

31 1 Lê Trường Hải 16/8/2002

Hòa Thạnh B, 

Lương Hòa, Vĩnh 

Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh
Môn lịch sử Cử nhân

Sư phạm 

Lịch Sử
B1

UNCNT

TCB
Không 0349451798

32 2 Nguyễn Nhật Trường 11/4/2003
Giồng Gạch, An 

Hiệp, Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh
Môn lịch sử Cử nhân

Sư phạm 

Lịch sử
B1

UNCNT

TCB
Không 0399105550

III MÔN SINH HỌC

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

33 1 Nguyễn Thanh Nam 22/12/2003
Hưng Thạnh, Châu 

Hưng, Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Môn sinh 

học
Cử nhân

Sư phạm 

Sinh học
B1

UNCNT

TCB
Không 0356241612

34 2 Nguyễn Thị Kim Chi 16/04/2003
Mỹ Thành, Đồng 

Tháp

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Môn sinh 

học
Cử nhân

Sư phạm 

Hóa học
B1

UNCNT

TCB

Chứng chỉ bồi dưỡng 

giáo viên dạy môn khoa 

học tư nhiên

Không 0358595918

Theo quy định tại Quyết định số 

2454/QĐ-BGDĐT Thí sinh thuộc 

đối tượng được học tham gia bồi 

dưỡng môn khoa học tự nhiên; Sau 

khi hoàn thành chương trình, học 

viên có phẩm chất, năng lực tối 

thiểu để đáp ứng được việc dạy học 

môn KHTN trong chương trình 

giáo dục THCS.

TỔNG 34

PHẦN II. NHÂN VIÊN

I

NHÂN VIÊN KẾ 

TOÁN

1
Trường THCS Phạm 

Viết Chánh

35 1 Lê Hoàng Lan 01/01/1988
Tân Thuận, Tân 

Xuân, Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Kế toán
Cử nhân

Tài chính - 

Ngân hàng
B B

Chứng chỉ bồi dưỡng 

tiêu chuẩn CNNN viên 

chức ngành kế toán 

KTVSN24.12;

Không 0969357468

2
Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc Thăng

36 1 Trương Kim Phụng 07/02/1987
Phú phố 2, Sơn 

Đông, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Nhân viên 

Kế toán
Cử nhân Kế toán B

UNCNT

TNC

Chứng chỉ bồi dưỡng Kế 

toán trưởng, Chứng chỉ 

Bồi dưỡng kế toán viên, 

Không 0987022909

3
Trường Tiểu học 

Thuận Điền

37 1 Nguyễn Thị Ngọc Sông 15/04/1989
Mỹ Hòa, Phước 

Long, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Thuận Điền

Nhân viên 

Kế toán
Cử nhân Kế toán B B Không 0395390007

II NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

38 1 Lê Thanh Ngân 07/10/1999
Giồng Sâu, Tân Hào, 

Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Thư viện

Cao 

đẳng

Thực hành 

Dược
B

UDVPN

C

Chứng chỉ nghiệp vụ 

thông tin - thư viện
Không 0813126667

39 2 Nguyễn Thị Đông 03/06/1990

Hòa Thạnh A, 

Lương Hòa, Vĩnh 

Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Thư viện
Cử nhân

Giáo dục 

chính trị
B A

Chứng chỉ Nghiệp vụ 

thông tin - thư viện
Không 0399057935

40 3 Hồ Kiều Trang 15/03/1991
Lương Phú, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Thư viện
Cử nhân Luật A2

UNCNT

TCB

Chứng chỉ đào tạo Thư 

viện
Không 0394148038

II NHÂN VIÊN VĂN THƯ

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

41 1 Nguyễn Thị Hương Sen 20/9/1987
Xẻo Sâu, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Văn thư
Cử nhân Luật B1 A

Chứng chỉ nghiệp vụ 

hành chính văn phòng và 

văn thư lưu trữ

Không 0907192356

TỔNG 7
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